HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TIN HỌC 9 CUỐI KỲ 1
* Cấu trúc đề kiểm tra:

- Bài 1: 3 câu trắc nghiệm;
- Bài 2, 3: 1 câu trắc nghiệm + 1 câu đúng/sai.

- Bài 4: 2 câu trắc nghiệm + 1 câu đúng/sai  + 1 câu tự luận.

- Bài 5, 6, 7:  6 câu trắc nghiệm + 2 câu đúng/sai + 1 câu tự luận.

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Phương án nào sau đây không phải là tác động tích cực khi sử dụng thư điện tử?

A. Giảm bớt sự phụ thuộc vào không gian và thời gian.
B. Dễ dàng tiếp cận thông tin.
C. Chứa nhiều nội dung thông tin trong một lần gửi.

D. Thông tin được bảo mật.
Câu 2: Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?

A. Thông tin giả tràn lan.


B. Giảm tương tác giữa người với người.

C. Khiến con người trở nên thụ động.
D. Gây giảm thị lực.
Câu 3: Robot hút bụi là thiết bị thông minh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nào?
A. Gia đình.
B. Công nghiệp.
C. Giáo dục.

D. Giao thông.
Câu 4: Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực giáo dục?
A. Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

B. Hệ thống học trực tuyến (E-learning).
C. Phát triển các loại vắc-xin mới.

D. Phân tích hình ảnh trong thiên văn học.
Câu 5: Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?

A. Ý kiến của người thân.
B. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

C. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.

D. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.

Câu 6: Công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi cách thức học tập của học sinh như thế nào?
A. Tăng cường khả năng lưu trữ dữ liệu tài chính của doanh nghiệp.
B. Tạo cơ hội để giao tiếp với khách hàng nhanh hơn.
C. Hỗ trợ học trực tuyến qua các nền tảng như Zoom, Google Meet.
D. Giúp tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa.
Câu 7: Thông tin chính xác có thể mô tả như thế nào?

A. Thông tin đúng đắn, có thể kiểm chứng được, đủ cụ thể so với vấn đề cần giải quyết.

B. Thông tin có nguồn gốc xác định và nguồn tin đó đủ thẩm quyền đối với thông tin được nêu.

C. Thông tin được cập nhật, được thu thập đúng lúc, kịp thời để giải quyết vấn đề đặt ra.

D. Thông tin về mọi khía cạnh của sự kiện, cho phép nhìn nhận sự kiện một cách toàn diện.

Câu 8: Nguồn thông tin đáng tin cậy để tra cứu lịch học và nội dung chương trình học của trường là:
A. Mạng xã hội.

B. Thông tin từ các diễn đàn trực tuyến.
C. Lời kể từ bạn bè.

D. Trang web chính thức của trường.
Câu 9: Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết văn hay năm 2024, bạn Lan đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính mới.

B. Tính sử dụng được.
C. Tính đầy đủ.
D. Tính chính xác.

Câu 10: Khi em thấy một quảng cáo trên YouTube, em sẽ ứng xử như thế nào?

A. Chia sẻ thông tin với người thân, bạn bè vì YouTube là một trang web nổi tiếng.

B. Tìm hiểu, đánh giá chất lượng thông tin nếu có hứng thú với sản phẩm trong quảng cáo.

C. Báo cáo quảng cáo với YouTube vì nội dung không phù hợp với video.

D. Sử dụng sản phẩm vì quảng cáo trên YouTube rất đáng tin cậy.

Câu 11: Phương án nào không phải là tác động tiêu cực của công nghệ số đến đời sống con người?

A. Cung cấp các công cụ giáo dục tiên tiến.  B. Thông tin cá nhân bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp.
C. Thiết bị số nhanh chóng trở nên lỗi thời.
D. Người dân ở các vùng khó khăn ngày càng tụt hậu.

Câu 12: Việc sử dụng mật khẩu yếu và không thay đổi định kỳ có thể dẫn đến hậu quả gì?
A. Tăng khả năng quên mật khẩu.

B. Giảm tương tác trên mạng xã hội.
C. Mất dữ liệu do lỗi phần mềm.

D. Tài khoản bị đánh cắp hoặc xâm nhập trái phép.
Câu 13: Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần của con người như thế nào?

A. Gây ra các vấn đề về cột sống.


B. Suy giảm sự sáng tạo.

C. Nguy cơ trầm cảm và lo lắng.


D. Thách thức về an ninh dữ liệu.

Câu 14: Công nghệ kĩ thuật số giúp tạo ra một nền giáo dục hiện đại và tiên tiến như thế nào?

A. Cải thiện quy trình tuyển dụng, thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh chính xác hơn.

B. Tạo điều kiện cho việc mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến.

C. Các nguồn tài nguyên trực tuyến không giới hạn phục vụ cho việc nghiên cứu.

D. Tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Câu 15: Em không thể làm gì với phần mềm mô phỏng pha màu?

A. Thêm màu.
  B. Tăng giảm tỉ lệ các màu.   C. Chọn màu.
  D. Xem màu kết quả được tạo ra trên màn hình.
Câu 16: Cách dễ dàng nhất để hợp tác và trao đổi thông tin là:

A. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác xem.

B. sử dụng sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để trình bày trực tiếp.

C. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để cộng tác theo thời gian thực.

D. chia sẻ sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu để các thành viên khác chủ động cập nhật.
Câu 17: Em có thể tạo bài trình chiếu để trình bày thông tin bằng phần mềm nào?

A. Microsoft OneNote.

B. Microsoft Word.




C. Microsoft Outlook.


D. Microsoft PowerPoint.
Câu 18: Trong hệ màu RGB, nếu kết hợp màu lam (Blue) và màu đỏ (Red) thì sẽ tạo thành màu gì?

A. Màu hồng sẫm (Magenta).

B. Màu vàng (Yellow).

C. Màu xanh lơ (Cyan).

D. Màu da cam (Orange).

Câu 19: Phần mềm trực tuyến https://phet.colorado.edu không có các mô phỏng về chủ đề nào?

A. Vật lí.
B. Trái đất và không gian.

C. Địa lí.
D. Hoá học.

Câu 20: Labster là một phòng thí nghiệm ảo chạy trên hệ điều hành Android. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết phần mềm này thực hiện các thí nghiệm ảo về những lĩnh vực nào?

A. Vật lí, Hoá học và Sinh học.                        B. Toán, Vật lí và Hoá học.

C. Toán, Hoá học và Sinh học.                         D. Vật lí, Hoá học và Thiên văn học.

II. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI:

Câu 1: Nhóm của Bình đang làm dự án về "Biến đổi khí hậu và tác động đến Việt Nam". Nhóm tìm được 2 nguồn thông tin:

- Nguồn A: Báo cáo từ trang web Bộ Tài nguyên và Môi trường, có số liệu thống kê, biểu đồ, trích dẫn nghiên cứu khoa học, cập nhật năm 2024.

- Nguồn B: Bài viết trên diễn đàn mạng xã hội, không rõ tác giả, có nhiều nhận định cá nhân, không có dẫn chứng cụ thể, được đăng 5 năm trước.

Các bạn trong nhóm đưa ra các phát biểu sau:

a) Khi đánh giá nguồn thông tin, cần xem xét nguồn gốc, tác giả, thời gian xuất bản và tính chính xác của nội dung.

b) Nguồn B có nhiều bình luận ủng hộ nên chứng tỏ thông tin đáng tin cậy hơn nguồn A.

c) Nguồn A từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có số liệu và trích dẫn rõ ràng nên thường có độ tin cậy cao hơn nguồn B.

d) Việc sử dụng thông tin lỗi thời hoặc thiếu căn cứ có thể dẫn đến kết luận sai lệch trong dự án, ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Câu 2: Bạn Minh tải một bộ ảnh “hình nền đẹp” và một bài nhạc trên Internet, rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng: “Ai thích thì tải về dùng nhé!”. Trong ảnh có một số tấm có gắn watermark tên tác giả. Minh cũng gửi file nhạc vào nhóm lớp.

Bạn thân của Minh đưa ra các phát biểu sau:

a) Pháp luật có quy định về quyền sở hữu trí tuệ/bản quyền đối với tác phẩm số (ảnh, nhạc, video); việc sử dụng/chia sẻ cần tôn trọng quyền của tác giả, chủ sở hữu.

b) Khi đăng lại ảnh/nhạc của người khác lên mạng, chỉ cần ghi “nguồn: Internet” thì mặc nhiên không vi phạm quy định pháp luật liên quan đến bản quyền.

c) Việc chia sẻ tràn lan nội dung số (nhạc/ảnh) có thể gây tác động tiêu cực như: làm giảm ý thức tôn trọng công sức sáng tạo, tạo thói quen “dùng chùa”; ví dụ nhiều người quen tải và phát tán nhạc có bản quyền trong nhóm chat.

d) Hành vi cắt watermark, đăng lại ảnh của người khác như ảnh của mình, hoặc phát tán file nhạc có bản quyền trong nhóm lớp có thể là hành vi thiếu văn hoá/vi phạm đạo đức, và có thể vi phạm pháp luật tuỳ trường hợp.

Câu 3: Minh sử dụng phần mềm mô phỏng chuyển động ném xiên: có thể thay đổi góc ném, vận tốc ban đầu, khối lượng vật và quan sát quỹ đạo, tầm xa, thời gian bay của vật. Minh đưa ra các phát biểu:

a) Từ mô phỏng, Minh có thể rút ra kiến thức như: khi tăng góc ném (trong khoảng từ 0° đến 45°) thì tầm xa của vật có xu hướng tăng, và quan sát được qua đồ thị quỹ đạo.

b) Phần mềm mô phỏng cho phép thử nghiệm nhiều giá trị khác nhau của các tham số để tìm ra điều kiện tối ưu, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quy luật vật lý.

c) Zoom là một ví dụ về phần mềm mô phỏng chuyển động vật lý.

d) Mô phỏng máy tính không có giá trị khoa học thực sự vì kết quả chỉ là số liệu ảo, không thể áp dụng vào thực tế.

Câu 4: Nhóm của Mai dùng phần mềm sơ đồ tư duy (mind map) để làm sản phẩm ôn tập. Mai muốn mỗi nhánh có thêm minh hoạ (ảnh/video) và có phần tài liệu kèm theo để các bạn mở ra xem nhanh. Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

a) Nhiều phần mềm sơ đồ tư duy cho phép đính kèm/ chèn văn bản ghi chú vào nhánh để bổ sung nội dung chi tiết.

b) Trong sơ đồ tư duy, không thể đính kèm ảnh, video hoặc trang tính (bảng tính); sơ đồ tư duy chỉ dùng chữ và đường nối.

c) Để làm sơ đồ rõ ràng, Mai nên tạo chủ đề trung tâm, sau đó tạo các nhánh chính → nhánh phụ, đặt từ khoá ngắn gọn và dùng màu/biểu tượng để phân loại ý.

d) Muốn thêm nội dung cho một nhánh, bắt buộc phải xoá nhánh đó và vẽ lại từ đầu; phần mềm sơ đồ tư duy không hỗ trợ chèn thêm nhánh con hay sắp xếp lại vị trí nhánh.

III. TỰ LUẬN:

Câu 1: Phần mềm mô phỏng là gì? Em hãy nêu lợi ích của phần mềm mô phỏng?

Câu 2: Để sử dụng sơ đồ tư duy hoặc bài trình chiếu trong trao đổi và hợp tác, em có thể tiến hành theo những cách nào?
Câu 3: Khi hoạt động trên môi trường số em cần làm gì? 
Câu 4: Ngọc cần tìm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Khi tra cứu trên Internet, cô tải xuống một tài liệu nhưng nhận ra tài liệu này thiếu phần kiến thức về hình học mà cô đang cần ôn tập.
Em hãy phân tích thông tin mà bạn Ngọc tìm kiếm được theo các tiêu chí: Tính mới, Tính chính xác, Tính đầy đủ, Tính sử dụng được.
Câu 5: Trình bày các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi giao tiếp trên mạng.
